
NV1 NV2 VA TO AV NV1 NV2 NV1 NV2

1 D140 Nguyễn Tuấn Huy 24/05/2007 Nam Cà Mau Võ Thị Sáu Địa 5.75 1.50 5.30 4.00 20.55

2 T141 Nguyễn Duy Đức Huy 07/10/2007 Nam Hà Nội Hồ Thị Kỷ Toán Tin 5.50 7.75 6.20 7.00 7.00 33.45 33.45

3 H142 Lê Gia Huy 17/10/2007 Nam HCM Nguyễn Thái Bình Hóa Tin 5.25 8.25 8.50 6.13 7.50 34.26 37.00

4 S143 Nguyễn Minh Huy 28/06/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Sinh 7.00 3.50 3.35 7.00 27.85

5 T144 Lý Gia Huy 11/01/2007 Nam Cà Mau Hồ Thị Kỷ Toán Tin 5.75 7.25 5.70 6.00 6.00 30.70 30.70

6 T145 Lâm Huỳnh Gia Huy 15/03/2007 Nam Cà Mau Nguyễn Du Toán Tin 7.75 6.75 5.85 6.25 6.25 32.85 32.85

7 V146 Trần Hiếu Huy 25/03/2007 Nam Cà Mau Nguyễn Thái Bình Văn 6.00 0.50 5.00 2.25 16.00

8 A147 Đoàn Luật Huy 12/02/2007 Nam Cà Mau Hàng Vịnh Anh Văn 5.25 0.75 5.30 3.30 2.75 17.90 16.80

9 H148 Nguyễn Huỳnh Tố Huyên 07/12/2007 Nữ
Sóc 

Trăng
Nguyễn Thái Bình Hóa 7.75 5.25 6.80 3.50 26.80

10 X149 Trần Thanh Huyền 17/12/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Sử 7.50 7.00 7.10 7.25 36.10

11 A150 Phạm Thanh Huyền 11/01/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh 4.00 1.25 6.50 3.70 19.15

12 V151 Trịnh Lê Xuân Huỳnh 04/05/2007 Nữ Cà Mau An Xuyên 2 Văn 7.50 4.25 4.90 6.50 29.65

13 V152 Trần Như Huỳnh 22/01/2007 Nữ Cà Mau Tân Thành Văn 6.00 2.25 2.55 3.25 17.30

14 X153 Nguyễn Trúc Huỳnh 12/07/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Sử 5.25 1.50 6.10 4.50 21.85
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15 T154 Đới Sơn Hùng 07/03/2007 Nam Cà Mau Võ Thị Sáu Toán Lý 4.00 2.50 3.35 2.25 1.00 14.35 11.85

16 A155 Trần Hùng 12/06/2007 Nam Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh 6.25 7.75 8.30 6.10 34.50

17 A156 Trương Tấn Hưng 01/11/2007 Nam Cà Mau Võ Thị Sáu Anh 5.50 1.50 7.95 5.40 25.75

18 X157 Nguyễn Tấn Hưng 20/12/2007 Nam Cà Mau Lương Thế Vinh Sử Văn 7.50 1.00 5.95 2.50 4.50 19.45 23.45

19 L158 Diệp Phúc Hưng 25/02/2007 Nam Cà Mau Hồ Thị Kỷ Lý 6.75 0.75 2.40 2.25 14.40

20 S159 Phạm Thuận Hưng 21/03/2007 Nam Cà Mau 1 Sông Đốc Sinh 5.25 2.75 3.80 4.00 19.80

21 C160 Trần Quốc Hưng 01/05/2007 Nam Cà Mau Võ Thị Sáu Tin 3.50 0.50 3.10 1.50 10.10

22 X161 Đặng Hữu Hưng 28/04/2007 Nam Bạc Liêu Trần Văn Thời Sử 6.75 1.25 4.60 2.75 18.10

23 T162 Lê Chánh Hưng 22/04/2007 Nam HCM Võ Thị Sáu Toán Tin 8.75 10.00 8.65 7.25 7.25 41.90 41.90

………………

………………

………………

Danh sách gồm 23 thí sinh Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận

Họ tên và chữ kí của:
Danh sách này có: ………… thí sinh dự thi đủ 3 môn (Văn, 

Toán, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên

- Người đọc điểm thi : Lý Kim Thụy Trong đó: - Số thí sinh vắng thi: …

- Người nhập điểm thi: Nguyễn Tấn Phát Cà Mau, ngày …….  tháng  07  năm 2022

- Người Kiểm tra: Hồ Thành Nhựt PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI

LÂM HỒNG SEN


